
大 昭
平 西

※本人確認を行なっています。受付の際、運転免許証等来庁した方の身分証明書を提示してください。

※同世帯以外の方が届出する場合は委任状が必要です。
※虚偽の届出は法律により過料に処される場合があります。

本人・夫・妻・子

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 西
男
・
女

本人・夫・妻・子 有・後日

無・返納　・　　・

本人・夫・妻・子

本人・夫・妻・子

本人・夫・妻・子

職
員
使
用
欄

国保 年金 介護 児童 後期高齢

有　無 有　無 有　無 有　無

住 民 異 動 届
福生市長　　宛て

届
出
日

平成 異
動
日

平成

※太枠内にご記入ください

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日
届
出
内
容

□転入 □転出 □転居 □世帯変更 □その他 外国人のみ

全　部 全　部 全　部 分　離 合　併 世構変 方書修正 世構変 片仮名表記

一　部 一　部 合　併 世構変 分　離 ﾌﾘｶﾞﾅ修正 （　　　） 通  称  名
特
記
事
項

１．転入や転居で同じ住所に別世帯がある場合はその世帯主の名前をご記入ください
２．世帯主が異動し、世帯員が残る場合は新しい世帯主の名前をご記入ください

世
帯
主

該当しない場合は不要

新
住
所

世
帯
主

転出の場合は不要

号室 □済

旧
住
所

世
帯
主

転入の場合は不要

本籍
国籍
地域

筆
頭
者

（　フ　リ　ガ　ナ　）

生　年　月　日 性　別 通知カード世帯主との続柄

有・後日

無・返納　・　　・

個人番号
カード氏　　　　　　　名

1

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 西
男
・
女

有・後日

無・返納

有・後日

無・返納　・　　・

3

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 西
有・後日

無・返納

2

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 西
男
・
女

有・後日

無・返納

本人・夫・妻・子

有・後日

無・返納

6

有・後日

無・返納　・　　・

4

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 西
男
・
女

有・後日

無・返納

有・後日

無・返納　・　　・

）（

有・後日

無・返納　・　　・
5

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 西
男
・
女

有・後日

無・返納

 □ 本人・同じ世帯の方
住　所

異
　
動
　
す
　
る
　
方

・

来
庁
し
た
方

男
・
女

 □ 代理人

氏　名

電話番号

・

生年月日

□ 住所は同じ

転校

有　無

 個 　免   パス　 住カ 　永　 在　 保　 キャ

 診   社   職  （　　　                                 　　）

□住民票　　　通（全部・一部）

（ 主続 ・ 本 ・ 国籍 ・ マイナンバー ）

□印鑑登録　□印鑑証明　　　通
有　無

① Giấy khai báo chuyển nơi cư trú

② Kính gửi     Thị trưởng thành phố Fussa

③ Ngày khai báo

④ Ngày        tháng        năm (Heisei)

⑤ Ngày chuyển nhà

⑥ * Vui lòng điền vào trong khung in đậm

⑦ Nội dung khai báo

⑧ Chuyển đến

⑨ Chuyển đi

⑩ Chuyển chỗ ở

⑪ Thay đổi trong hộ gia đình

⑫ Khác

⑬ Chỉ dành cho người nước ngoài

⑭ Toàn bộ

⑮ Một số

⑯ Sáp nhập

⑰ Tách khỏi

⑱ Thành phần hộ gia đình

⑲ Đính chính thông tin bổ sung về địa chỉ

⑳ Đính chính bằng Furigana

㉑ Viết bằng Katakana

㉒ Tên thường gọi

㉓ Điều khoản đề cập đặc biệt

㉔ 1. Nếu có hộ gia đình khác ở cùng địa chỉ 
chuyển đến hoặc chuyển chỗ ở, vui lòng điền 
tên của chủ hộ gia đình đó

2. Nếu chủ hộ gia đình thay đổi nhưng các 
thành viên trong hộ gia đình vẫn giữ nguyên, 
vui lòng điền tên của chủ hộ mới

㉕ Chủ hộ gia đình

㉖ Nếu không liên quan thì không cần điền

㉗ Địa chỉ mới

㉘ Phòng số     □ Xong (Cột dành cho công chức)

㉙ Nếu chuyển đi thì không cần điền

㉚ Địa chỉ cũ 

㉛ Nếu chuyển đến thì không cần điền

㉜ Nguyên quán   Quốc tịch   Khu vực

㉝ Người đứng đầu danh sách

㉞ Người chuyển đổi

㉟ (Furigana) Họ tên

㊱ Ngày tháng năm sinh

㊲ Giới tính

㊳ Quan hệ với chủ hộ gia đình

㊴ Thẻ thông báo

㊵ Thẻ mã số cá nhân

㊶ Meiji/Taisho/Showa/Heisei/Dương lịch

㊷ Nam/Nữ

㊸ Bản thân/Chồng/Vợ/Con

㊹ Có/Hôm sau 
Không có/Nộp lại

㊺ Người đã đến văn phòng tỉnh

㊻ Bản thân/Người cùng hộ gia đình

㊼ Người đại diện

㊽ Ngày tháng năm sinh 
Taisho/Showa 
Heisei/Dương lịch

㊾ Cùng địa chỉ

㊿ Địa chỉ 
Số điện thoại 
Họ tên

� * Đang tiến hành xác nhận người này. Khi tiếp 
nhận, hãy xuất trình giấy tờ chứng minh của 
người đã đến văn phòng tỉnh như giấy phép 
lái xe, v.v… 

� * Nếu người đến khai báo không thuộc hộ gia 
đình thì cần có Giấy ủy quyền. 

� * Hành động khai báo sai sự thật có thể bị xử 
phạt bằng tiền theo pháp luật.

� Cột dành cho công chức



東京都福生市長殿 
 
 
このたび私は転入届をするにあたり、申出の異動日から居住していたことを

証するものを有しておりません。 
私は、まちがいなく次のとおり福生市に転入したので、以後、転入日の錯誤

等の申出はおこなわないことを申述します。 
 

平成	 	 年	 	 月	 	 日 
 
 
 
転入した日	 	 	 	  	 年	 	 	 	 月	 	 	 	 日	 転入 
 
 
住	 	 	 所	 	 東京都福生市	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	  
 
氏名（署名）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
生年月日	 	 	  	 	 	 年	 	 	 	 月	 	 	 	 日	  
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
東京都福生市長殿 

 
 

このたび私は転入届をするにあたり、同住所の	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 に 
同居の承諾を得ています。 

 
平成	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
氏名（署名）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

① Ngài thị trưởng thành phố Fussa, Tokyo

② Khi làm giấy báo chuyển đến lần này, tôi chưa có giấy tờ chứng minh việc đã cư trú từ ngày 
chuyển đổi trong khai báo.  
Sau đây, tôi sẽ trình bày việc không thực hiện khai báo về nhầm lẫn ngày chuyển đến, v.v… 
bởi vì tôi đã chuyển đến thành phố Fussa theo như thông tin dưới đây.

③ Ngày     tháng     năm      

④ Ngày chuyển đến    Chuyển đến ngày        tháng        năm        

⑤ Địa chỉ    Thành phố Fussa, Tokyo

⑥ Họ tên (Chữ ký)

⑦ Ngày tháng năm sinh    Ngày        tháng        năm        

⑧ Ngài thị trưởng thành phố Fussa, Tokyo

⑨ Khi làm giấy báo chuyển đến lần này, tôi đã nhận được sự đồng ý sống chung tại                              
ở cùng địa chỉ.

Ngày        tháng        năm

⑩ Họ tên (Chữ ký)


